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TÓM TẮT

Các biến chứng của hậu môn nhân tạo tạm thời có liên quan chặt chẽ đến chỉ định, kỹ thuật và các hình thái giải phẫu của hậu môn nhân tạo. Mục tiêu: mô tả các hình thái giải phẫu của hậu môn nhân tạo tạm thời tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát mô tả hồi cứu trên 131 bệnh nhân trên 16 tuổi có hậu môn nhân tạo tạm thời, đánh giá các đặc điểm giải phẫu của hậu môn nhân tạo tại thời điểm trước phẫu  thuật đóng hậu môn nhân tạo tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ 1/2012 đến 10/2014. Kết quả: chỉ định làm hậu môn nhân tạo 28,2% do bệnh nhiễm trùng nặng hậu môn – tầng sinh môn, 25,2% do chấn thương, vết thương đại – trực tràng. 87,8% hậu môn nhân tạo được làm trong cấp cứu, 57,3% hậu môn nhân tạo kiểu tận. 53,4% hậu môn nhân tạo được làm ở đại tràng xích ma, thời gian để hậu môn nhân tạo trung bình 4,6 tháng. Kết luận: chỉ định làm hậu môn nhân tạo chủ yếu là bệnh nhiễm trùng nặng tầng sinh môn, chấn thương và vết thương đại – trực tràng. Vị trí và kiểu làm hậu môn nhân tạo thay đổi đa dạng tùy mục đích phẫu thuật.
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SUMMARY

ANATOMICAL FEATURES

OF TEMPORARY COLOSTOMY

The morbidity of temporary colostomy is closely related to indications, technics and anatomical features of the colostomy. Aims: describe the anatomical features of temporary colostomy at Viet Duc hospital. Patients and Methods: This observational retrospective research on 131 patients above 16 years with temporary colostomy, describing the anatomical features of the colostomy before it’s closure at Viet Duc Hospital from 1/2012 to 10/2014. Results: The indication of colostomy consist of 28,2% of severe infection of anal – perineal region, 25,2% of colorectal trauma. 87,8% of colostomy were done in emergency, 57,3% of the type of colostomy was end colostomy. 53,4% colostomy was at sigmoid colon, the average time to close the colostomy was 4,6 months. Conclusions: the main indications of colostomy are severe infection of anal – perineal region and colorectal trauma. The variation of the site and the type of colostomy depends on purpose of treatment.
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